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I. NGHỆ SĨ NHÂN DÂN 
 

TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

A. LĨNH VỰC ÂM NHẠC 

1.  NSƯT Lê Văn Hà 
Nguyên Đạo diễn Opera 

Cục Nghệ thuật biểu diễn 

2.  
NSƯT Đoàn Anh Tuấn 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu) 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

3.  NSƯT Đỗ Mạnh Hà 
Diễn viên hát 

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 

4.  NSƯT Tô Lan Phương 
Nguyên Diễn viên hát 

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Bông Sen TP. Hồ Chí Minh 

5.  
NSƯT Doãn Hùng Tiến  

(Doãn Tiến) 

Đạo diễn chương trình CMN, Chỉ huy dàn nhạc 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

6.  NSƯT Phạm Quang Huy 

Nguyên Diễn viên hát 

Nhà hát Ca, Múa, Nhạc nhẹ Trung ương (nay là Nhà 

hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam) 

7.  NSƯT Nguyễn Châu Sơn 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

8.  NSƯT Tạ Minh Tâm 
Diễn viên hát 

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 

9.  
NSƯT Đỗ Quốc Hưng 

Diễn viên hát 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

B. LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH 

10.  
NSƯT Nguyễn Thuỵ Vân 

 

Nguyên Diễn viên, Đạo diễn điện ảnh 

Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần 

đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam 



 2 

TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

11.  
NSƯT Đỗ Thị Đức  

(Minh Đức) 

Nguyên Diễn viên 

Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần 

đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam 

12.  
NSƯT Nguyễn Văn Nẫm  

(Lê Mai Phong) 

Nguyên Quay phim 

Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu 

Khoa học Trung ương 

13.  
NSƯT Phạm Ngọc Tuấn 

 

Đạo diễn 

Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 

14.  NSƯT Nguyễn Dân Nam 

Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật 

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện 

Việt Nam 

15.  
NSƯT Bùi Văn Cường  

(Bùi Cường) 

Nguyên Đạo diễn 

Hãng phim Truyện Việt Nam (nay là Công ty Cổ phần 

đầu tư và Phát triển phim Truyện Việt Nam 

16.  
NSƯT Vũ Quốc Tuấn 

 

Quay phim 

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển phim Truyện 

Việt Nam 

C. LĨNH VỰC MÚA 

17.  NSƯT Nguyễn Hồng Phong 

 

Biên đạo Múa 

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 

D. LĨNH VỰC SÂN KHẤU 

18.  
NSƯT Nguyễn Thị Hoàng Yến 

 

Diễn viên  

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ 

Chí Minh 

19.  NSƯT Bùi Trung Anh 
Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

20.  NSƯT Nguyễn Xuân Vinh 
Chỉ đạo nghệ thuật  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

21.  NSƯT Lê Sơn 
Hoạ sĩ  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

22.  NSƯT Nguyễn Thị Minh Hằng 
Diễn viên  

Nhà hát Tuổi trẻ 

23.  NSƯT Nguyễn Văn Thuỷ 
Diễn viên  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

24.  NSƯT Triệu Trung Kiên 

Đạo diễn  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 
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TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

25.  
NSƯT Hoàng Minh Khánh 

 

Đạo diễn  

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt 

Nam 

26.  
NSƯT Nguyễn Thị Bích Ngoan  

(Thanh Ngoan) 

Chỉ đạo nghệ thuật, Đạo diễn  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

27.  NSƯT Tống Toàn Thắng 
Đạo diễn  

Liên đoàn Xiếc Việt Nam 

28.  NSƯT Lê Thị Hồng Hà 
Diễn viên  

Nhà hát múa Rối Việt Nam 

29.  NSƯT Đoàn Thanh Bình 
Diễn viên  

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 

30.  NSƯT Vũ Thuý Ngần 
Diễn viên, Đạo diễn  

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 

31.  
NSƯT Trần Thị Quyền  

(Vân Quyền) 

Diễn viên  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

32.  NSƯT Nguyễn Việt Thắng 
Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

33.  NSƯT Nguyễn Khắc Tư 
Nguyên Diễn viên  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

34.  NSƯT Nguyễn Thị Minh Thu 
Nguyên Diễn viên  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

35.  NSƯT Hoàng Hà Tùng 
Nguyên Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật  

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam 

36.  
NSƯT Phạm Đức Nhân  

(Hạnh Nhân) 

Chỉ huy dàn nhạc  

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội 

 
II. NGHỆ SĨ ƯU TÚ 

 

TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

A. LĨNH VỰC ÂM NHẠC 

1.  Ông Phạm Ngọc Hướng 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu) 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

2.  Bà Hồ Quỳnh Hương 
Diễn viên hát 

 Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam 

3.  Ông Nguyễn Tuấn Phương 
Diễn viên hát 

 Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam 
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TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

4.  Ông Vũ Mạnh Dũng 
Diễn viên hát 

 Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 

5.  Ông Nguyễn Thế Vũ 
Diễn viên hát 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

6.  Bà Lê Ánh Tuyết 
Diễn viên ca 

Nhà hát Tuổi trẻ 

7.  Ông Nguyễn Hoàng Anh 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Sáo trúc) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

8.  Ông Đỗ Xuân Anh 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Nhị) 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

9.  Bà Hoàng Thị Thanh Hoa 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Tranh) 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

10.  Bà Nguyễn Thị Lệ Giang 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Bầu) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

11.  Ông Nguyễn Xuân Chung 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Sáo trúc) 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

12.  
Ông Lã Văn Bắc  

(Trường Bắc) 

Diễn viên hát 

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

13.  Ông Nguyễn Công Thắng 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

14.  Ông Dương Minh Chính 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

15.  Ông Nguyễn Trọng Bằng 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Flute) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

16.  Ông Trương Hữu Văn 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet) 

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 

17.  Bà Đào Mai Anh 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon) 

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 

18.  Ông Lê Tuấn Anh 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon) 

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 

19.  
Ông Đinh Văn Cẩn  

(Đinh Trung Cẩn) 

Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật 

Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại tp. Hồ Chí Minh 

20.  Ông Kim Xuân Hiếu 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn  Horn) 

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 

21.  Bà Mai Ý Nhi 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Harp) 

Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh 
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TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

22.  Ông Nguyễn Trọng Bình 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

23.  Bà Trịnh Minh Trang 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Piano) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

24.  Ông Phan Việt Cường 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn  Oboe) 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

25.  Bà Phan Thị Tố Trinh 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn Violon). 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

26.  Ông Trịnh Tùng Linh 
Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn kèn Clarinet) 

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 

27.  Bà Đặng Châu Anh 
Chỉ đạo nghệ thuật 

Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 

28.  
Ông Trần Thế Cường 

 

Diễn viên nhạc (nghệ sĩ biểu diễn đàn Viola) 

Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 

B LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH 

29.  Bà Nguyễn Thị Nhung 

Nguyên Người làm âm thanh  

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa 

học Trung ương 

30.  Ông Trịnh Quang Tùng 

Quay phim, Đạo diễn  

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa 

học Trung ương 

31.  Ông Phùng Văn Hà 
Đạo diễn  

Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 

32.  Ông Trần Khánh Duyên 
Đạo diễn  

Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam 

33.  Ông Hoàng Dũng 

Quay phim  

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa 

học Trung ương   

34.  Ông Dương Thế Vinh 

Người làm âm thanh 

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa 

học Trung ương 

35.  Ông Bùi Tuấn Dũng 
Đạo diễn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim 

Truyện Việt Nam 

36.  Ông Nguyễn Trung Phan 

Hoạ sĩ thiết kế  

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

37.  Ông Nguyễn Quang Tuấn 

Quay phim  

Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa 

học Trung ương 

C. LĨNH VỰC MÚA 

38.  Ông Lương Xuân Thành 
Biên đạo múa 

Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh. 

39.  Ông Tạ Xuân Chiến 
Biên đạo múa 

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam 

40.  Bà Bùi Việt An 
Diễn viên múa 

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 

41.  
Ông Vũ Tùng Dương  

(Tùng Dương) 

Diễn viên múa  

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 

42.  
Bà Mai Thị Như Quỳnh      

(Như Quỳnh) 

Diễn viên múa  

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 

43.  
Bà Nguyễn Thị Kim Khánh 

(Kim Khánh) 

Diễn viên múa  

Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam 

44.  Bà Nguyễn Thị Kiều Anh 
Diễn viên múa  

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

45.  Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng 
Diễn viên, Biên đạo múa  

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam 

46.  Bà Lê Minh Thu 
Diễn viên múa  

Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh 

47.  
Bà Phạm Thị Kiều Mĩ 

 

Diễn viên múa  

Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam 

D. LĨNH VỰC SÂN KHẤU 

48.  
Ông Kiều Minh Hiếu 

 

Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

49.  
Bà Nguyễn Thị Lộc Huyền 

 

Diễn viên  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

50.  
Ông Nguyễn Ngọc Trìu 

 

Diễn viên  

Nhà hát múa Rối Việt Nam 

51.  
Ông Đào Tuấn Hải 

 

Nhạc công  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

52.  
Bà Phạm Thị Hồng Hạnh 

 

Diễn viên  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

53.  
Ông Trần Văn Long  

(Trần Long) 

Diễn viên  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 
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TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

54.  Bà Vũ Thị Hiền Trang 
Diễn viên  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

55.  Bà Nguyễn Thị Thu Hoàn 
Diễn viên  

Nhà hát múa Rối Việt Nam 

56.  Ông Trịnh Mai Nguyên 
Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

57.  Ông Vũ Tiến Dũng 
Người làm âm thanh  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

58.  Bà Chử Thị Hoa (Thiên Hoa) 
Diễn viên  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

59.  Ông Nguyễn Sĩ Tiến 
Diễn viên  

Nhà hát Tuổi trẻ 

60.  Ông Đặng Duy Bằng 
Hoạ sĩ  

Nhà hát múa Rối Việt Nam 

61.  Ông Nguyễn Đức Mạnh 
Diễn viên  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

62.  
Ông Nguyễn Anh Tuấn 

 

Nhạc công  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

63.  Ông Tạ Khắc Đức 
Người làm âm thanh  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

64.  Ông Trần Quang Khải 
Diễn viên  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

65.  
Bà Nguyễn Thị Thuý          

(Hoa Thuý) 

Diễn viên  

Nhà hát Tuổi trẻ 

66.  Ông Phạm Văn Châu 
Diễn viên  

Nhà hát múa Rối Việt Nam 

67.  Ông Tạ Tuấn Minh 
Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

68.  Bà Nguyễn Thị Hồng Hà 
Diễn viên  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

69.  
Ông Hoàng Văn Tùng  

(Hoàng Tùng) 

Diễn viên  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

70.  Bà Bùi Thị Minh Phương 
Diễn viên  

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam 

71.  Ông Lê Nguyên Đạt 

Đạo diễn  

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ 

Chí Minh 
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TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

72.  Ông Chu Quang Cường 
Diễn viên  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

73.  Ông Bồ Xuân Vượng 
Diễn viên  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

74.  Ông Đỗ Sỹ Hùng 
Nhạc công  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

75.  Ông Lê Minh Nhật 
Nhạc công  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

76.  
Ông Nguyễn Văn Bút  

(Duy Bút) 

Nhạc công  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

77.  Ông Lê Văn Thiết 
Nhạc công 

Nhà hát Chèo Việt Nam 

78.  Bà Đỗ Thị Kha (Linh Kha) 
Diễn viên  

Nhà hát Múa rối Việt Nam 

79.  
Ông Nguyễn Tất Hiền 

 

Hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu   

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam 

80.  
Bà Nguyễn Thị Quyên          

(Đỗ Quyên) 

Diễn viên  

Nhà hát Tuồng Việt Nam 

81.  Ông Lê Tuấn Cường 
Đạo diễn  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

82.  Ông Trịnh Phương Linh 
Diễn viên  

Liên đoàn Xiếc Việt Nam 

83.  Ông Cao Đức Xuân Hồng 
Đạo diễn, Diễn viên  

Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. Hồ Chí Minh 

84.  Ông Phạm Xuân Quang 
Diễn viên  

Liên đoàn Xiếc Việt Nam 

85.  Ông Lại Phú Đôn 
Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

86.  Ông Trương Minh Hùng 
Hoạ sĩ thiết kế phục trang  

Nhà hát Cải lương Việt Nam 

87.  Ông Bùi Như Lai 
Diễn viên  

Nhà hát Tuổi trẻ 

88.  Ông Lê Thanh Tùng 
Đạo diễn, Diễn viên  

Nhà hát Chèo Việt Nam 

89.  Ông Nông Dũng Nam 

Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 
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TT Họ và tên  

 

Chức danh, 

Đơn vị công tác 

90.  Ông Phạm Tiến Dũng 
Diễn viên  

Nhà hát Tuổi trẻ 

91.  Bà Bùi Thị Phương Nga 
Diễn viên  

Nhà hát Kịch Việt Nam 

92.  Ông Hoàng Thanh Dương 
Diễn viên  

Nhà hát Tuổi trẻ 

93.  Ông Trần Văn Hải (Trần Hải) 
Diễn viên  

Nhà hát ChèoViệt Nam 

94.  Ông Ngô Lê Thắng 
Đạo diễn  

Trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam 

95.  Ông Trần Minh Toàn 
Diễn viên  

Nhà hát múa Rối Việt Nam 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


